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VX20NNA8013 (3/3)

STT Mã SV Ngày sinh Phái
Số tờ/
Mã đề

1 470420067 03/06/1980 Nữ

2 470420068 22/04/1996 Nữ

3 470420069 28/05/1977 Nữ

4 470420070 17/08/1979 Nam

5 470420072 03/06/1990 Nữ

6 470420073 19/11/1981 Nữ

7 470420074 13/10/1971 Nam

8 470420075 13/04/1983 Nữ

9 470420076 20/10/1985 Nữ

10 470420077 29/04/1980 Nữ

11 470420078 01/09/1984 Nam

12 470420079 05/04/1983 Nữ

13 470420080 26/01/1978 Nữ

14 470420081 02/07/1967 Nam

15 470420082 20/11/1975 Nữ

16 470420083 10/02/1982 Nữ

17 470420084 03/09/1973 Nam

18 470420085 17/01/1981 Nữ

19 470420087 24/04/1995 Nữ

20 470420088 04/12/1981 Nam

21 470420089 19/10/1969 Nam

22 470420090 05/03/1992 Nam

23 470420091 16/05/1976 Nam

24 470420092 23/12/1981 Nam

25 470420093 26/09/1989 Nữ

26 470420094 11/05/1978 Nữ

27 470420096 04/02/1997 Nam

28 470420097 18/08/1994 Nữ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ĐGMH_BM 1a
HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ

Danh Sách Ghi Điểm

Kết thúc học phần-Lần 1

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Học phần: Đọc hiểu 1 (Reading 1) (410001)

Ghi 
chú

Ngày hoàn thành đánh giá kết thúc

Số tín chỉ: 29/11/2020

Nhóm/Lớp: Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm

CBGD: ThS. Dương Phan Hoàng Vũ Phòng thi: 204

Họ và tên SV
Đ.TBQ

T
Điểm 
KT

Tổng 
kết

Chữ ký

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Nguyễn Thị Thu Hương

Trương Thị Mỹ Liên

Phạm Liệu

Phạm Thị Thanh Nhàn

Hà Lý Thụy Như

Võ Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Như Tâm

Tuấn

Trần Nữ Hoàng Thơ

Vũ Thị Thu Thúy

Phạm Thị Mỹ Xuân

Đào Anh 

Phan Thị Hồng Yến

Lý Triển Cẩm

Nguyễn Thị Diệu Chi

Nguyễn Thị Bông

Hoàng Đại Dương

Nguyễn Thanh Hải

Quách Lê Trâm Anh

Thái Thị Như

Nguyễn Hữu Khương

Hồng

Huỳnh Hồng Phúc

Nguyễn Đoàn Diệu Hồng

Nguyễn Thị Linh Nhi

Trần Minh Tân

Nguyễn Đức Trung

Mai Hoàng Tuấn

Nguyễn Thành Vinh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ĐGMH_BM 1a
HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ

Danh Sách Ghi Điểm

Kết thúc học phần-Lần 1

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Học phần: Đọc hiểu 1 (Reading 1) (410001)

Ghi 
chú

Ngày hoàn thành đánh giá kết thúc

Số tín chỉ: 29/11/2020

Nhóm/Lớp: Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm

CBGD: ThS. Dương Phan Hoàng Vũ Phòng thi: 204

Họ và tên SV
Đ.TBQ

T
Điểm 
KT

Tổng 
kết

Chữ ký

29 470420098 22/01/1971 Nữ

Cán bộ ghi điểm:.............................................

Cán bộ kiểm tra:............................................

Tươi

Cán bộ coi thi 1:................................................

Cán bộ coi thi 2:.............................................

Tổng số sv, hs trên danh sách:..........
Điểm QT:.............%; Điểm KT:...............%

Tổng số sv, hs dự đánh giá: ............
Tổng số bài/tiểu luận/báo cáo:..........

Trà Vinh, Ngày ......... tháng .......... năm .........
Tổng số tờ:.............................

Trần Ngọc


